
Phụ lục 2 

Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh thạc sĩ tại 

ĐHQGHN 

1. Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3, bậc 4 

STT Cơ sở đào tạo 

Chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận 

Tiếng 

Anh (*) 

Tiếng 

Nga 

Tiếng 

Pháp 

Tiếng  

Trung 

Tiếng 

Đức 

1.  Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN √ √ √ √ √ 

2.  Trường ĐH Hà Nội √ √ √ √ √ 

3.  Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế √ √ √ √  

4.  Trường ĐH SP TP. Hồ Chí Minh √ √ √ √  

5.  Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng √ √    

6.  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội √     

7.  ĐH Thái Nguyên √     

8.  Trường ĐH Cần Thơ √     

9.  Trường ĐH Vinh √     

10.  Học viện An ninh nhân dân √     

(*) Đối với chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh: các cơ sở đào tạo có số thứ tự từ 1 đến 8 được cấp từ ngày 

15/5/2019, các cơ sở đào tạo còn lại được cấp từ ngày 08/5/2020. 

2. Các chứng chỉ tiếng Anh 

STT 
Cơ sở cấp  

chứng chỉ 

Các chứng chỉ được công nhận 

IELTS 
TOEF

L 
TOEIC 

Cambridge 

Exam     PET 

BEC 

Preliminary 
BULATS 

1.  
Educational Testing 

Service (ETS) 
 √ √    

2.  British Council (BC) √      

3.  
International 

Development Program 
√      



STT 
Cơ sở cấp  

chứng chỉ 

Các chứng chỉ được công nhận 

IELTS 
TOEF

L 
TOEIC 

Cambridge 

Exam     PET 

BEC 

Preliminary 
BULATS 

(IDP) 

4.  Cambridge ESOL √   √ √ √ 

  

3. Một số thứ tiếng khác 

STT Cơ sở cấp chứng chỉ 

Các chứng chỉ được công nhận 

tiếng    

Nga 

tiếng 

Pháp 
tiếng Đức 

tiếng 

Trung 

tiếng 

Nhật 

tiếng Hàn 

TRKI 

1 

DELF B1 

TCF 

niveau 3 

Goethe-

Zertifikat 

B1,  

TELC 

Deutsch 

B1, DSD 

B1,  

ÖSD -

Zertifikat 

B1,  

TestDaF-

TDN3 

HSK        

cấp độ 3 

JLPT 

N3 

NAT-

TEST 

Q3 

J-TEST 

(400) 

TOPIK II 

(Bậc 3) 

1.  

Viện tiếng Nga Quốc gia 

A.X.Puskin; Phân viện 

Puskin 

√     

 

2.  Bộ Giáo dục Pháp  √     

3.  
Viện Goethe, TELC, ZfA, 

ÖSD 
  √   

 

4.  
Tổ chức Hán Ban, Trung 

Quốc 
   √  

 

5.  Japan Foundation (JLPT)     √  



6.  

Senmon Kyouiku Publishing 

Co.,Ltd (NAT-TEST); 

Nihongo Kentei Kyokai (J – 

Test) 

     √ 

 


